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DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC KỲ HÈ 2021 – 2022 ĐỢT 2 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại khoa Kinh tế: 0291.221.2542 trong giờ làm việc 

 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng Họ tên giảng viên Ghi chú 

I. CÁC HỌC PHẦN CÓ XẾP THỜI KHÓA BIỂU  

            Xem thời khóa biểu phía dưới 

1.  
EC2102 

KT206 
Nguyên lý thống kê kinh tế 3 23 

14DKT1(1), 14DKT2(1), 14DQT1(1),  

14DTCNH(5) ,12DQT(1), 13DKT2(2), 13DQT(3), 15DTCNH(9) 
Dương Thế Lân  45 tiết 

2.  
EC2103 

KT304 
Luật kinh tế 3 2+4 14DKT2(2), 12DKT1(2), 12DTCNH(1), 13DQT(1) La Thùy Diễm  22.5 tiết 

3.  
KT105 

SS2018 
Toán kinh tế 3 24 

12DKT1(3), 12DTCNH(1), 13DQT(2),  

13DTCNH(1), 14DTCNH(4), 15DTCNH(13) 
Bùi Thị Hiền  45 tiết 

4.  
KT201 

EC2100 
Kinh tế vi mô 3 6+4 

11DQT(1), 12DKT1(1), 12DKT2(1), 12DQT(1), 13DKT2(1), 13DQT(1), 

14DKT1(1), 14DKT2(2), 14DQT2(1) 
Nguyễn Thúy Anh  45 tiết 

5.  KT202 Kinh tế vĩ mô 3 7 11DTCNH(1), 12DKT2(1), 12DQT(1), 13DKT2(3), 13DQT(1) Dương Thế Lân  22.5 tiết 

6.  
SS2025 

KT104 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 43 

14DKT1(2), 14DKT2(6), 14DQT1(11), 14DQT2(3), 

 14DTCNH(9), 11DQT(1), 12DKT1(1), 12DKT2(1),  

12DQT(2), 12DTCNH(1), 15DKT2(3), 15DQT2(1), 15DQT1(1), 

15DTCNH(1) 

Tô Vĩnh Sơn  45 tiết 

7.  
ML014, 

SS0014 
Pháp luật đại cương 2 37 

11CTA(1), 11DKT(1), 11DTCNH(1), 12DNT1(3), 12DNT2(4), 

12DTH(3), 13DKT2(2), 13DNT2(1), 13DQT(1),13DTCNH(2), 

13DTH1(2), 9DTA2(1), 14DNT2(5), 14DTCNH(2), 14DTH1(3), 

14DTH2(3), 15DKT1(1), 15DTCNH(2) 

La Thùy Diễm 30 tiết 
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8.  AC2200 Kế toán tài chính 1 3 5 14DKT1(4), 14DKT2(1) Nguyễn Văn Ngoan 22.5 tiết 

9.  
AC2203 

KT322 
Kế toán quản trị 1 3 20+1 14DKT1(6), 14DKT2(14), 12DKT1(1) 

Tăng Thành Phước 

Nguyễn Thị Diễm Trang 
45 tiết 

10.  KT325 Kế toán tài chính 2 3 15 12DKT1(2), 12DKT2(1), 13DKT1(4), 13DKT2(8) Chưa có lịch học 45 tiết 

II. CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG XẾP THỜI KHÓA BIỂU 
                         Sinh viên liên hệ giảng viên để ôn tập ( 30% số tiết ) và làm bài Kiểm tra ( Bắt đầu từ 03/8/2022) 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng Họ tên giảng viên Số ĐT 

1.  SS2009 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 1 15DKT2(1) Đặng Trung Thắng 0918.124.276 

2.  EC2104 Kinh tế lượng 3 1 14DTCNH(1)  Dương Thế Lân  0911.004.005 

3.  KT205 Nguyên lý kế toán 3 4 12DKT1(2), 13DKT2(2) Võ Hoàng Khiêm 0913.892.772 

4.  KT421 Kế toán ngân hàng 3 2 12DKT2(1), 12DTCNH(1) Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                         

     KHOA KINH TẾ                                            

           THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 2) 

Tuần 1 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 07/8/2021) 
   

 TUẦN 01 

Thứ 2  

(01/8) 

Thứ 3 

(02/8)  

Thứ 4  

(03/8) 

Thứ 5  

(04/8) 

Thứ 6  

(05/8) 

Thứ 7  

(06/8) 

Chủ nhật 

(07/8) 

P. C01 

S   
LTXS và thống kê Toán- 4t 

 (T. Vĩnh Sơn) 

LTXS và thống kê Toán- 4t 

 (T. Vĩnh Sơn) 
  

 

C       
 

P. C02 

S   
Luật kinh tế -4t   

(C. Diễm ) 
 

Luật kinh tế -4t   

(C. Diễm ) 
 

 

C   
Pháp luật đại cương - 4t 

(C. Diễm) 
 

Pháp luật đại cương - 4t 

(C. Diễm) 
 

 

P. C03 

S   
Kinh tế vĩ mô -4t 

(T.Lân) 
 

Kinh tế vĩ mô -4t 

(T.Lân) 
 

 

C   
Nguyên lý thống kê kinh tế-4t 

(T.Lân) 

Nguyên lý thống kê kinh tế-4t 

(T.Lân) 

Nguyên lý thống kê kinh tế-4t 

(T.Lân) 

  

P. C04 

S    
Toán kinh tế - 4t 

(C. Hiền) 

Toán kinh tế - 4t 

(C. Hiền) 
 

 

C    
Toán kinh tế - 4t 

(C. Hiền) 

Toán kinh tế - 4t 

(C. Hiền) 
 

 

GĐ 3 

 

S    
Kế toán tài chính 1 - 4t 

(T.Ngoan) 

Kế toán tài chính 1 - 4t 

(T.Ngoan) 
 

 

C   
Kinh tế vi mô- 4t 

(C. Thúy Anh) 

Kinh tế vi mô- 4t 

(C. Thúy Anh) 

Kinh tế vi mô- 4t 

(C. Thúy Anh) 
 

 

P. C10 

S    
Kế toán quản trị 1- 4t 

(C. Trang) 

Kế toán quản trị 1- 4t 

(C. Trang) 
 

 

C     
Kế toán quản trị 1- 4t 

(C. Trang) 
 

 

 

                Bạc Liêu, ngày 01 tháng 8 năm 2022  

                 TRƯỞNG KHOA 

                               

Tô Vĩnh Sơn

TUẦN 01 



1 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN 

TT Họ và tên Số điện thoại Mail 

1  Tô Vĩnh Sơn 0943.726.707 tvson@blu.edu.vn 

2  Đặng Trung Thắng 0918.124.276 dtthang@blu.edu.vn 

3  Nguyễn Thúy Anh 0918.398.989 ntanh@blu.edu.vn 

4  Bùi Thị Hiền 0356.045.464 bthien@blu.edu.vn 

5  La Thùy Diễm 0967.077.778 ltdiem@blu.edu.vn 

6  Dương Thế Lân 0911.004.005 dtlan@blu.edu.vn 

7  Võ Hoàng Khiêm 0913.892.772 vhkhien@blu.edu.vn 

8  Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 nvngoan@blu.edu.vn 

9  Nguyễn Thị Diễm Trang 0943.805.279 ntdtrang@blu.edu.vn 

10  Tăng Thành Phước 0912.808.972 ttphuoc@blu.edu.vn 

 
 

mailto:dtlan@blu.edu.vn

